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KẾ HOẠCH
Tổ VẬT LÝ - Năm học 2017 – 2018

- Căn cứ Văn bản số 3718/BGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017 – 2018;
- Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 16/8/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Văn bản số 2988/GDĐT-VP ngày 17/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" giai đoạn 2016-2020;
- Căn cứ Công văn số 3120/GDĐT-TrH ngày 28 thág 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018; 
        Căn cứ Kế hoạch giáo dục năm học 2017 - 2018 của Trường THPT Trần Hưng Đạo, Tổ VẬT LÝ xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2017 - 2018 như sau :
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Bối cảnh năm học
Năm học 2017-2018 là năm học tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Trường THPT Trần Hưng Đạo tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục trong nhà trường; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh; tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tăng cường thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục.
2. Thuận lợi
- Tổ VẬT LÝ  có 100% giáo viên đạt chuẩn. Các tổ viên đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác
- Đội ngũ giáo viên trong tổ hầu hết có năng lực khá, giỏi, có kinh nghiệm giảng dạy, nhiệt tình có trách nhiệm trong công việc và luôn cầu tiến ham học hỏi 
- Cơ sở vật chất phục vụ dạy học ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, cảnh quan, môi trường, điều kiện dạy học ngày càng được cải thiện …
- Năm học 2017 - 2018 là năm học giáo viên đã làm quen với lối thi mới; phương pháp dạy học tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy….
- Giáo viên của Tổ nhiệt tình trong giảng dạy 
- Nhà trường đã có những đầu tư về trang thiết bị đặc biệt là những trang thiết bị hiện đại cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu dạy học 
         3. Khó khăn
- Tổ VẬT LÝ gặp nhiều trở ngại trong triển khai hoạt động và quản lí giáo viên.
- Trình độ vận dụng thông tin vào trong công tác dạy học  đáp ứng nhiệm vụ dạy học.
4. Tình hình đội ngũ năm học 2017 - 2018
- Tổ có 14  giáo viên. Lãnh đạo 02  (trong đó: 01 nam, 01 nữ)
- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn.

	STT
	Họ và tên
	Trình độ
	Đạt chuẩn
	Chuyên Môn

	1
	Nguyễn Văn Thiệt
	Đại Học
	x
	VẬT LÝ

	2
	Nguyễn t QuỳnhNhư 
	Đại Học
	x
	VẬT LÝ

	3
	Lê thị Kim Di 
	Đại Học
	x
	VẬT LÝ

	4
	NguyễnthịVânHồng
	Đại Học
	x
	VẬT LÝ

	5
	Nguyễn H Đăng Khoa 
	Đại Học
	x
	VẬT LÝ

	6
	Trần Văn Tọa 
	Đại Học
	x
	VẬT LÝ

	7
	NguyễnPhongHùng 
	Đại Học
	x
	VẬT LÝ

	8
	Trần Văn Lộc 
	Đại Học
	x
	VẬT LÝ

	9
	Cao Hải Oanh 
	Thạc Sĩ
	x
	VẬT LÝ

	10
	Trần Thị Liên
	Đại Học
	x
	VẬT LÝ

	11
	Trần Thị Thu Thủy 
	Thạc Sĩ
	x
	VẬT LÝ

	12
	Nguyễn t Bích Ngọc
	Đại Học
	x
	VẬT LÝ

	  13
	NguyễnThịPhươngNhung 
	Đại Học
	x
	VẬT LÝ

	14 
	Hồng Anh Vũ 
	Đại Học 
	x
	Vật lý 



II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC
1. Xây dựng Kế hoạch dạy học theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông: Xây dựng Kế hoạch dạy học cụ thể, chi tiết và thực hiện đúng chương trình và kế hoạch giáo dục đã được BGH  phê duyệt .
2.Thực hiện đúng và đủ công tác dạy tự chọn, nội dung lồng ghép môn VẬT LÝ 
3. Thực hiện dạy học theo chủ đề tích hợp (văn bản hướng dẫn và tài liệu tham khảo tại địa chỉ http://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/day-hoc-tich-hop-c41454.aspx) 
4. Dạy học 2 buổi/ ngày : 
- Căn cứ vào Quyết định số1323/ QĐ-GDĐT-TC ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Sở giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về công nhận trường THPT tổ chức dạy học 2 buổi/ngày từ năm học 2016-2017;
- Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày được thực hiện đúng theo đúng Quy chế tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày của Sở Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 7291/GDĐT-GDTrH ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. 
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo, rèn kỹ năng sống, đảm bảo giáo dục toàn diện.
Thống nhất chung ma trận đề hệ số 1, hệ số 2 cũng như thi HK
 là : 4- 3-2-1.
5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy nhằm phát huy tính tự học và sáng tạo của học sinh
6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy
- Sử dụng phần mềm dạy học : 
- Sử dụng bảng tương tác ; mỗi HK 2 tiết 
- Sử dụng “Trường học kết nối: mỗi giáo viên 1HK /1 lần 
8. Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn 
+ Dạy học theo định hướng nghiên cứu bài học 01 tiết
+ Dạy học chuyên đề theo định hướng phát triển năng lực học sinh: 
Trong Học kỳ I : chuyên đề : 5 do GV 3 khối thực hiện 
Trong Học kỳ II ; chuyên đề  4 do GV 3 khối thực hiện 
+ Thảo luận các vấn đề, các nội dung khó dạy hàng tháng, rút kinh nghiệm trong toàn tổ.
III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Xây dựng tư tưởng, đạo đức tác phong của giáo viên
- a) Chỉ tiêu:
- 100% có tư tưởng, đạo đức đúng tác phong của nhà giáo .
b) Biện pháp thực hiện:
- Tuyên truyền chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước 
- Tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng chính trị.
- Gương mẫu trong công tác, đoàn kết với đồng nghiệp, gần gũi với học sinh 
- Duy trì kỷ cương, nề nếp trong nhà trường. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ 
- Thực hiện kiểm tra nội bộ : 2 
 2. Giữ vững và nâng cao chất lượng dạy học bộ môn, hạn chế học sinh yếu kém … 
a. Chỉ tiêu:
- Tỷ lệ lưu ban, bỏ học không quá  2 %.
- Tỷ lệ chuyên cần:   98 %.
- Hoàn thành : 98 %.
b. Biện pháp thực hiện:
- Tuyên truyền giáo dục nâng cao đạo đức,phương pháp học cùng phối hợp cha mẹ học sinh, GVCN lớp mình đang dạy 
- Nâng cao vai trò GV kết hợp GVCN
- Nâng cao chất lượng dạy học phù hợp với năng lực trình độ học sinh, phương pháp dạy học đổi mới tạo hứng thú cho học sinh, ôn tập phụ đạo cho học sinh yếu kém …
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp… cho học sinh trong các tiết sinh hoạt để thu hút học sinh …
- Tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở  
- Thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn…
- Tổ chức mở lớp phụ đạo cho học sinh yếu vào thứ bảy trong tuần. Giao Thầy (cô) bộ môn  phụ trách.
GVBM theo dõi, lập danh sách đi học phụ đạo gửi GVCN thống kê, theo dõi 
Giáo việc dạy phụ đạo báo cáo tình hình học tập của học sinh cho Tổ trưởng và Lãnh đạo trường để tổ chức phối hợp với cha mẹ học sinh vào cuối mỗi tháng … 
         3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh giáo dục học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.
a) Về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Các chỉ tiêu:
Danh hiệu thi đua của tổ và chất lượng bộ môn (phụ lục kèm theo) 
Thực hiện đầy đủ chương trình, không cắt xét, bỏ nội dung dạy học.
Có Kế hoạch dạy học chi tiết theo từng khối lớp (theo định hướng đổi mới) được lãnh đạo nhà trường phê duyệt.
- Biện pháp thực hiện.
Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đúng tiến độ, đúng mức độ yêu cầu chương trình và kế hoạch giáo dục 
Soạn giáo án đầy đủ trước khi lên lớp, giáo án soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phù hợp đối tượng 
Đổi mới phương pháp dạy học, Tổ chuyên môn tổ chức tăng cường dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo trong học tập của học sinh, giúp học sinh vận dụng kiến thức trong giải quyết vấn đề thực tiễn.
Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng vận dụng và liên hệ thực tế
Vận dụng tốt các phương pháp dạy học vào các đối tượng khác nhau. Tăng cường rèn luyện kĩ năng cho học sinh, bám sát đối tượng 
Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy một cách hiệu quả, chú ý tích hợp liên môn, bảo vệ môi trường, 

b) Về bồi dưỡng học sinh giỏi
- Các chỉ tiêu:
Đội tuyển HSG tham dự thi HSG cấp thành phố : 03
Tham gia các Hội thi, hoạt động chuyên môn, học sinh nghiên cứu khoa học:  03
- Biện pháp thực hiện:
Xây dựng chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi các lớp
Tăng cường số buổi bồi dưỡng thêm cho đội tuyển 
Tổ chức xét chọn đội tuyển HSG phát hiện học sinh có năng khiếu Vật lý
Hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật
c) Về phụ đạo học sinh yếu
- Các chỉ tiêu:
Kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm tất cả học sinh yếu không theo kịp chương trình
Không để học sinh diện yếu, kém phải bỏ học và không được phụ đạo, hướng dẫn giúp đỡ HS yếu.
- Biện pháp thực hiện:
- Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh; Phối hợp cha mẹ học sinh, GVCN lớp.
- Nâng cao vai trò cán bộ lớp.
- Nâng cao chất lượng dạy học phù hợp với năng lực trình độ học sinh, phương pháp dạy học đổi mới tạo hứng thú cho học sinh, ôn tập phụ đạo cho học sinh yếu kém, bồi dưỡng HSG.
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh trong các tiết sinh hoạt để thu hút học sinh tham giam gia, hình thành kĩ năng sống.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. 
- Thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, phức tạp.
4. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên.
· 100% giáo viên nghiên cứu nội dung, chương trình, sách giáo khoa, nắm vững chuẩn kiến thức kỹ năng theo quy định của Bộ GDĐT. 
· Thực hiện hiệu quả các hoạt động dự giờ, thao giảng và thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.
· Tổ trưởng, dự giờ giáo viên trong tổ chuyên môn ít nhất có 2 tiết dạy/giáo viên/năm; mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 10 bài giảng có ứng dụng CNTT, dự giờ đồng nghiệp ít nhất 10 tiết/năm.
· Tham gia dự thi GV dạy giỏi cấp trường, cấp Thành Phố. Có ít nhất 4 trong tổ đạt giáo viên dạy giỏi từ cấp trường trở lên, có giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành Phố (khi cơ quan cấp trên tổ chức); không có giáo viên xếp loại yếu theo quy định về tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên; 
· Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Vật lý.
· Thực hiện Bồi dưỡng thường xuyên.
b) Biện pháp thực hiện:
· Tổ CM phải có ít nhất 1 chuyên đề bồi dưỡng nâng cao chất lượng dạy học/năm
· Mỗi giáo viên phải có 1 chuyên đề tự bồi dưỡng chuyên môn
· Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên đề do nhà trường và Sở tổ chức.
· Thường xuyên tổ chức thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm các giáo viên.
· TTCM kiểm tra hồ sơ giáo viên mỗi tháng 1 lần; kiểm tra kế hoạch giảng dạy hàng tháng.
· Đảm bảo sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần/tháng.
· Tham gia các Hội thi cấp trường và cấp Thành Phố.
· Tích cực và có ý thức trong công tác tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn.
· Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thao giảng của chuyên môn.
· Nghiên cứu nội dung chương trình để dạy học theo hướng nghiên cứu bài học.
· Có kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực và xây dựng giáo án tích hợp.
5. Tham gia Hội thi, hoạt động chuyên môn trường, Cụm, ngành …
a) Các chỉ tiêu:
- Trong tổ có ít nhất  01GV tham gia ít nhất một cuộc thi do sở tổ chức.
b) Biện pháp thực hiện:
- Tổ tạo mọi điều kiện để giáo viên trong tổ và học sinh tham gia đầy đủ các hội thi trong khả năng của nhà trường có thể.
- Tạo điều kiện về thời gian và động viên giáo viên và học sinh tích cực học tập để thu được kết quả cao trong các kì thi Học sinh giỏi cấp TP
6. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, đánh giá phân loại đội ngũ giáo viên.
a) Các chỉ tiêu:
- 100% giáo viên trong tổ biết soạn giáo án áp dụng hiệu quả các phương pháp dạy học, khai thác mạng internet phục vụ dạy học. Có 50% ở mức thành thạo .
- 100% giáo viên có kỹ năng ứng dụng phần mềm quản lý và đánh giá kết quả học sinh .
- Triển khai các chuyên đề trong trong năm học theo kế hoạch xây dựng:
- Học kì I thực hiện 5 chuyên đề:

	Thời gian
	Tên chuyên đề
	Người thực hiện
	Nội dung 
công việc
	Điều chỉnh

	Tháng 8
	Chuyên đề 1:
LỰC ĐIỆN
	GV KHỐI 11
	Giảngdạy LT+BT
	 

	Tháng 8
	Chuyên đề 2:
CL LÒ XO
	GV KHỐI 12
	Giảngdạy LT+BT
	 

	Tháng 9

	Chuyên đề 3:
SÓNG CƠ
	GV KHỐI 12
	Giảngdạy LT+BT
	 

	Tháng 10

	Chuyên đề 4:
LỰC CƠ HỌC 
	GV KHỐI 10
	Giảngdạy LT+BT
	

	Tháng 11

	Chuyên đề 5:
Mạch R- L –C mắc nối tiếp
	GV KHỐI 12
	Giảngdạy LT+BT
	 



- Học kì II thực hiện 4 chuyên đề:
	Tháng1+2

	Chuyên đề 6:
NĂNG LƯỢNG 

	GV KHỐI 10
	Giảngdạy LT+BT
	

	Tháng  2

	Chuyên đề 7: 
TỪ TRƯỜNG 
	GV KHỐI 11
	Giảngdạy LT+BT
	

	Tháng  2

	Chuyên đề 8: 
Giao Thoa ánh sáng 
	GV KHỐI 12
	Giảngdạy LT+BT
	

	Tháng  5

	Chuyên đề 9: 
Năng Lượng tỏa –thu phản ứng hạt nhân 
	GV KHỐI 12
	Giảngdạy LT+BT
	



+Dạy học theo hướng nghiên cứu bài học
+ Tích hợp kiến thức liên môn trong dạy học: TRẦN THỊ LIÊN “ Tích hợp liên môn ”  Tên bài dạy : SÓNG ÂM 

- Thao giảng: NGUYỄN HOÀNG ĐĂNG KHOA.“ Lớp học tạo dự án Video Clip ngắn thông qua điện thoại và máy tính bảng thông minh ” 
- Tiết Dự án : LÊ THỊ KIM DI .
- Tiết học bàn tay nặn bột: NGUYỄN PHONG HÙNG .
+ HK I: ít nhất 01 tiết;
+ HK II: ít nhất 01 tiết.
- Dự giờ rút kinh nghiệm, đánh giá: 2 tiết/gv/năm học
- Kiểm tra kế hoạch giảng dạy: 1lần/tháng
- Kiểm tra tiến độ cho điểm: 1 lần/tháng
b) Các biện pháp thực hiện:
- Tiếp thu và thực hiện nghiêm chỉnh văn bản Quy định trách nhiệm và cơ chế làm việc giữa Lãnh đạo và tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn với tổ các tổ viên.
- Phát huy quyền làm chủ, tính tự giác và chủ động của cán bộ giáo viên trong mọi mặt hoạt động.
- Tổ trưởng lập kế hoạch kiểm tra cấp tổ.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm sau kiểm tra …
- Tổ chức kiểm tra và đánh giá, xếp loại học sinh phải lấy chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT làm cơ sở, đảm bảo khách quan thống nhất.
- Các bài kiểm tra từ 45 phút trở lên các tổ viên ra đề phải có ma trận đề nộp cho Tổ trưởng trước khi kiểm tra …
        7. Hoạt động chuyên môn khác
a) Các chỉ tiêu:
- Tham gia tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Hợp tác với  ĐOÀN để có buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp hiệu quả.
b) Biện pháp thực hiện:
- Nghiên cứu các câu hỏi chuyên đề phù hợp với nội dung chuyên đề của trường. Xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nề nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả, tham gia đầy đủ các buổi tham quan, học tập các di sản văn hóa nếu có điều kiện.
- Thực hiện các buổi ngoại khóa, tuyên truyền.
V. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT
- Đồ dung dạy học : 
- Trang thiết bị : 
- Sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình, …
Trên đây là kế hoạch năm học 2017-2018 nhằm thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường của Tổ VẬT LÝ 
	
HIỆU TRƯỞNG




Nguyễn Thống Nhất
	
Gò Vấp, ngày 15  tháng 09  năm 2017
Tổ trưởng



                    Nguyễn văn Thiệt                          

	Đính kèm:
- Kế hoạch Thực hiện chương trình chi tiết
- Đăng ký thi đua 
- ..
- …
- …

	




















PHỤ LỤC 1
ĐĂNG KÝ THI ĐUA
I. ĐĂNG KÝ THI ĐUA
1. Danh hiệu thi đua, khen thưởng tập thể:
- Tập thể lao động : Tổ Tiên tiến 
- Bằng khen: CÔNG ĐOÀN 
- Cờ thi đua: KHÔNG 
2. Danh hiệu thi đua cá nhân
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đăng ký
danh hiệu thi đua
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn Thiệt
	TT(NT10)
	Lao động tiên tiến
	

	2
	Nguyễn t Quỳnh Như 
	TP (NT12)
	CS Thi đua cấp TP
	

	3
	Lê thị Kim Di 
	 NT(K11)
	Lao động tiên tiến
	

	4
	Nguyễn thịVân Hồng
	
	Lao động tiên tiến
	

	5
	Nguyễn H Đăng Khoa 
	
	Lao động tiên tiến
	

	6
	Trần Văn Tọa 
	
	Lao động tiên tiến
	

	7
	Nguyễn Phong Hùng 
	
	CS Thi đua cấp CS
	

	8
	Trần Văn Lộc 
	
	Lao động tiên tiến
	

	9
	Cao Hải Oanh 
	
	Lao động tiên tiến
	

	10
	Trần Thị Liên
	
	CS Thi đua cấp CS
	

	11
	Trần Thị Thu Thủy 
	
	CS Thi đua cấp CS
	

	12
	Nguyễn t BíchNgọc
	
	Lao động tiên tiến
	

	13
	Nguyễn Thị Phương Nhung 
	
	Lao động tiên tiến
	

	14
	Hồng Anh Vũ 
	
	
	


II. KẾ HOẠCH THAO GIẢNG, NGOẠI KHÓA
1. Thao giảng
	STT
	Giáo viên thao giảng
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	NGUYỄN HOÀNG ĐĂNG KHOA  
	Tháng 12
	

	
	
	
	


2. Ngoại khóa
	STT
	Nội dung, hình thức
	Đối tượng
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	-Thamquan:Ajinomotoở Biên Hòa
	Học sinh K11
	Tháng 01/2018
	


PHỤ LỤC 3
LỊCH THỰC HIỆN NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG 
	STT
	Giáo viên được kiểm tra
	Thời gian
	Nội dung kiểm tra

	1
	LÊ THỊ KIM DI 
	12/2017
	DỰ GIỜ, HỒSƠ.

	2
	NGUYỄN PHONG HÙNG
	12/2017
	DỰ GIỜ, HỒSƠ.

	3
	
	
	


PHỤ LỤC 4
DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ 
1. Kế hoạch thực hiện chuyên đề.
	Thời gian
	Tên chuyên đề
	Người thực hiện
	Nội dung 
công việc
	Điều chỉnh

	Tháng 8
	Chuyên đề 1:
LỰC ĐIỆN
	GV KHỐI 11
	Giảngdạy LT+BT
	 

	Tháng 8
	Chuyên đề 2:
CL LÒ XO
	GV KHỐI 12
	Giảngdạy LT+BT
	 

	Tháng 9

	Chuyên đề 3:
SÓNG CƠ
	GV KHỐI 12
	Giảngdạy LT+BT
	 

	Tháng 10

	Chuyên đề 4:
LỰC CƠ HỌC 
	GV KHỐI 10
	Giảngdạy LT+BT
	

	Tháng 11

	Chuyên đề 5:
Mạch R- L –C mắc nối tiếp
	GV KHỐI 12
	Giảngdạy LT+BT
	 

	Tháng1+2

	Chuyên đề 6:
NĂNG LƯỢNG 

	GV KHỐI 10
	Giảngdạy LT+BT
	

	Tháng  2

	Chuyên đề 7: 
TỪ TRƯỜNG 
	GV KHỐI 11
	Giảngdạy LT+BT
	

	Tháng  2

	Chuyên đề 8: 
Giao Thoa ánh sáng 
	GV KHỐI 12
	Giảngdạy LT+BT
	

	Tháng  5

	Chuyên đề 9: 
Năng Lượng tỏa –thu phản ứng hạt nhân 
	GV KHỐI 12
	Giảngdạy LT+BT
	



2. Kế hoạch cụ thể từng tháng.
	
 Thời gian
	Nội dung công việc
	Phụ trách

	Tháng
8-9/2017
	- HỌP TỔ 
Xây dựng kế họach giáo dục 3 khối 
- Xây dựng kế hoạch năm học  2017-2018. 

- Tổ chuyên môn lập kế hoạch giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi khối 12 và Olympic khối 10,11;

 -Triển khai kế hoạch tổ chức các cuộc thi chuyên môn cấp Sở:
  thi học sinh giỏi lớp 12  cấp thành phố; Olympic 10,11 cấp TP.
 Thi khoa học kỹ thuật trong học sinh trung học;dạy, học tích hợp,liên môn.
- Triển khai các cuộc thi cấp trường: Thi giáo viên dạy giỏi;


- Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi


- Phân công soạn giáo án , chính khóa ,tự chọn , buổi 2 ở các khối 
 - Tổ trưởng chuyên môn tham dự họp chuyên môn do Sở GD và ĐT triệu tập.

- Chọn đội tuyển học sinh giỏi  khối 12 và Olympic khối 10,11; thực hiện bồi dưỡng

	- TổTrưởng
-Tòan bộ gv.
-Tòan bộ gv

- Cô Như 
-Thầy LỘC
- Cô Thủy

-CôThủy, CôNhung , Thầy Khoa






TT CM



 -Cô Như 
-Thầy Lộc 
- Cô Thủy


	Tháng
10/2017
	- Kiểm tra  dạy bồi dưỡng học sinh giỏi

- KSCL khối 10,11 và các môn thi TN khối 12; thi thử ĐH lần 1 (tuần  từ 09/10 đến 15/10/2017)
- Báo điểm đợt 1: từ 02/10 đến 08/10/2017


	

Gv 3 khối 

GVCN

	Tháng
11/2017
	- Dự giờ một số giáo viên theo kế hoạch.
- Thực hiện kế hoạch thanh tra đợt 1 . 
      . NGUYỄN PHONG HÙNG .
      . LÊ THỊ KIM DI .
- Đẩy mạnh công tác phụ đạo học sinh yếu, kém
- Thống nhất ND kiểm tra tra học kỳ 1
-Hoàn thành hồ sơ dự thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố

	Cô NHƯ.
ThầyTHIỆT 


.gv dạy lớp
Gv cả tổ. 
Khoa,Nhung ,Oanh

	Tháng
12/2017
	
- Hoàn tất hồ sơ kiểm tra nội bộ học kỳ 1.
( Cô Di, thầy Hùng )
- Hoàn thành điểm số học kỳ 1.
- Kiểm tra học kỳ I: Dự kiến từ 11/12 đến 23/12/2017
- Tổ chức ngoại khóa K12 tại Đà Lạt( sau thi HK)

	- 
Cô NHƯ.
ThầyTHIỆT 



GVCN 12.

	Tháng
1/2018
	- SƠ KẾT HK I.
- Thực hiện Ngoại khóa môn Lý cho K11
    - Bắt đầu chương trình học kỳ 2: 
(Từ ngày  02/01/2018  đến ngày 24/5/2018) 
- Chốt danh sách thi học sinh giỏi lớp 12
- Hướng dẫn thực tập sư phạm.





	THIỆT và GV Tổ  
GV Tổ  

- Cô NHƯ.
+ TT
TT+GV được phân công.

	Tháng
2/2018
	Nghỉ tết Âm lịch từ ngày 12/2/2018(27 tháng Chạp) đến hết ngày 23/02/2018( mùng 8 Tết)
- Dự giờ theo kế hoạch

- Đẩy mạnh công tác Bồi dưỡng HS Giỏi và Olympic


	

Cô Như 
ThầyLộc 
cô THỦY



	Tháng
3/2018
	- Vào điểm đợt 1 học kì II: từ 26/2 đến hết ngày 04/3/2018
- Khảo sát chất lượng khối 10,11 lần 2; Thi thử đại học lần 2:  Tuần từ 05/3 đến 11/3/2018
- Tham gia dự thi học sinh giỏi  khối 12 cấp thành phố: 07/3/2018
- Báo điểm cho phụ huynh lần 1 học kì II
- Tổ chức hoạt động ngoại khóa khối 10 và 11

	
GV3 khối .
 GVCả tổ 

HS 12
GVđược phân công 

	
Tháng
4/2018
	Kiểm tra  giáo viên theo kế hoạch
- Thi Olympic khối 10 và 11: tháng 4/2018
- Làm hồ sơ thi THPT Quốc gia
- Hướng dẫn ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ 2 khối 10,11
- Lễ kỷ niệm 12 năm ngày thành lập trường;Tuyên dương, khen thưởng giáo viên và học sinh các Hội thi
- Kiểm tra học kỳ II: từ 17/4 đến 6/5
( Theo lịch Sở GD&ĐT)
- Lập danh sách học sinh yếu lớp 12 để phụ đạo
	
HS10+11

Toàn thể GV
GV dạy Bồi dưỡng HSG
GVCN 3 khối


	Tháng
5/2018
	- Kiểm tra hoạt động chuyên môn lớp 12; kế hoạch ôn tập thi tốt nghiệp, đại học
- Đánh giá, xếp loại Bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên
- Kiểm tra hoạt động dạy nghề; thi nghề phổ thông khối 11
- Hoàn tất sổ điểm, đánh giá xếp loại học sinh
- Hoàn tất hồ sơ hướng dẫn giáo viên tập sự
- Kiểm tra chéo hồ sơ học sinh các lớp (Học bạ, sổ gọi tên, ghi điểm)
Thi thử THPT Quốc gia (lần 3)
	

	Tháng
6/ 2018
	- Coi thi, chấm thi THPT quốc gia; thi tuyển sinh lớp 10 theo điều động của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Tổ chức thi lại.
 - Tham gia hội họp; tập huấn; hội thi do Sở Giáo dục và Đào tạo; Cụm chuyên môn tổ chức - Coi thi, chấm thi THPT quốc gia
- Coi thi, chấm thi tuyển sinh lớp 10;
- Tổ chức thi lại


	GV khối 12
Toàn thể GV




	Tháng
7/2018
	Tuyển sinh lớp 10
- Chuẩn bị kế hoạch năm học 2017-2018
	Giáo viên


	
















TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
TỔ:  LÝ 
	

	KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018
Môn:        LÝ                         Lớp:       10          Chính khóa 

	
	
	
	
	

	Tuần
	Thời gian
	Tiết 
	Tên bài hoặc chuyên đề 
	Ghi chú 

	1
	14/8-20/8/2017
	1-2
	· Chuyeån ñoäng cô.
· Chuyeån ñoäng thaúng ñeàu.

	 

	2
	21/8 - 27/8/2017
	3-4

	· Chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi ñeàu.

	 

	3
	28/8 -  03/9/2017
	5-6
	· Baøi taäp.
· Söï rôi töï do.

	 

	4
	04/9 - 10/9/2017
	7-8
	· Baøi taäp 
· Chuyeån ñoäng troøn ñeàu.

	 

	5
	11/9 -  17/9/2017
	9-10
	· Chuyeån ñoäng troøn ñeàu.
· Tính töông ñoái cuûa chuyeån ñoäng. Coâng thöùc coäng vaän toác.
	 

	6
	18/9 -  24/9/2017
	11-12
	· Baøi taäp
· Sai soá cuûa pheùp ño caùc ñaïi löôïng vaät lí.
	 

	7
	25/9 - 01/10/2017
	13-14
	· Thöïc haønh: Khaûo saùt chuyeån ñoäng rôi töï do. Xaùc ñònh gia toác rôi töï do.
	 

	8
	02/10-08/10/2017
	15-16
	· Kieåm tra 1 tieát.
· Toång hôïp vaø phaân tích löïc. Ñieàu kieän caân baèng cuûa chaát ñieåm.
	Dự kiến thi 
KSCL

	9
	09/10-15/10/2017
	17-18
	· Ba ñònh luaät Niu-tôn.
	 

	10
	16/10-22/10/2017
	19
20

	· Baøi taäp.
· Chuyên đề: Löïc haáp daãn. Ñònh luaät vaïn vaät haáp daãn

	 

	11
	23/10-29/10/2017
	21-22
	· Chuyên đề: Löïc ñaøn hoài cuûa loø xo. Ñònh luaät Huùc.
· Chuyên đề: Löïc ma saùt.
	 

	12
	30/10-05/11/2017
	23

24
	· Chuyên đề: Löïc höôùng taâm.
· Baøi taäp

	 

	13
	06/11-12/11/2017
	25
26
	· Baøi toaùn veà chuyeån ñoäng neùm ngang.
· Thöïc haønh: Ño heä soá ma saùt.
	

	14
	13/11-19/11/2017
	27
28
	· Thöïc haønh: Ño heä soá ma saùt.
· Caân baèng cuûa moät vaät chòu taùc duïng cuûa hai löïc vaø cuûa ba löïc khoâng song song.
	 

	15
	20/11-26/11/2017
	29-30
	· Caân baèng cuûa moät vaät chòu taùc duïng cuûa hai löïc vaø cuûa ba löïc khoâng song song.
· Caân baèng cuûa moät vaät coù truïc quay coá ñònh.Momen lực
	 

	16
	27/11-03/12/2017
	31-32
	· Quy taéc hôïp löïc song song cuøng chieàu.
· Caùc daïng caân baèng. Caân baèng cuûa moät vaät coù maët chaân ñeá.
	 

	17
	04/12-10/12/2017
	33-34
	· Chuyeån ñoäng tònh tieán cuûa moät vaät raén. Chuyeån ñoäng quay cuûa vaät raén quanh moät truïc coá ñònh.
· Ngaãu löïc.
	 

	18
	11/12-17/12/2017
	35

36
	 - OÂn taäp

	Dự kiến thi HKI

	19
	18/12-24/12/2017
	37
38
	· Kieåm tra hoïc kyø I.
	 

	20
	25/12-31/12/2017
	
	 
	Dự trữ 

	
 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	





	TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
TỔ:  LÝ 
	

	KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018
Môn:     LÝ                          Lớp:        11         Chính khóa 

	
	
	
	
	

	Tuần
	Thời gian
	Tiết 
	Tên bài hoặc chuyên đề 
	Ghi chú 

	1
	14/8-20/8/2017
	1
2
	CHUYÊN ĐỀ : LỰC ĐIỆN 
1. Hệ hai điện tích 
2. Hệ nhiều điện tích 
	 

	2
	21/8 - 27/8/2017
	3
4
	Điện trường  và cường độ điện trường. Đường sức điện trường
Bài tập về điện trường
	 

	3
	28/8 -  03/9/2017
	5
6
	Bài tập
Công của lực điện.
	 

	4
	04/9 - 10/9/2017
	7
8
	Điện thế. Hiệu điện thế
Bài tập 
	 

	5
	11/9 -  17/9/2017
	9
10
	Tụ điện
Tổng kết chương - Bài tập 
	 

	6
	18/9 -  24/9/2017
	11
12
	Dòng điện không đổi. Nguồn điện 
	 

	7
	25/9 - 01/10/2017
	13
14
	Dòng điện không đổi. Nguồn điện 
Điện năng và công suất điện. 
	 

	8
	02/10-08/10/2017
	15
16
	Điện năng và công suất điện. 
Bài tập.
	Dự kiến thi 
KSCL

	9
	09/10-15/10/2017
	17
18
	Định luật Ôm đối với toàn mạch 
Bài tập
	 

	10
	16/10-22/10/2017
	19
20
	Ghép nguồn điện thành bộ 
Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch
	 

	11
	23/10-29/10/2017
	21

22
	Tổng kết chương – bài tập
Thực hành: xác định suất điện động và điện trở trong của 1 pin điện hóa
	 

	12
	30/10-05/11/2017
	23
24
	Thực hành: xác định suất điện động và điện trở trong của 1 pin điện hóa
Kiểm tra 1 tiết
	 

	13
	06/11-12/11/2017
	25
26
	Dòng điện trong kim loại
Dòng điện trong chất điện phân
	 

	14
	13/11-19/11/2017
	27

28
	Dòng điện trong chất điện phân
Bài tập
	 

	15
	20/11-26/11/2017
	29
30
	Dòng điện trong chất khí
Bài tập về dòng điện trong chất khí
	 

	16
	27/11-03/12/2017
	31
32
	Dòng điện trong chất bán dẫn
Ôn tập
	 

	17
	04/12-10/12/2017
	33
34
	Tổng kết chương – bài tập
Thực hành: khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điốt bán dẫn và đặc tính khuyếch đại của tranzito
	 

	18
	11/12-17/12/2017
	35
36
	Thực hành: khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điốt bán dẫn và đặc tính khuyếch đại của tranzito
Ôn tập


	Dự kiến thi HKI

	19
	18/12-24/12/2017
	37
38
	Ôn tập
Kiểm tra học  kỳ I
	 

	20
	25/12-31/12/2017
	 
	 
	Dự trữ 

	
	
	
	
	

	           










	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	



	

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
TỔ: LÝ 
	

	KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018
Môn:     LÝ                          Lớp:        12         Chính khóa 

	
	
	
	
	

	Tuần
	Thời gian
	Tiết 
	Tên bài hoặc chuyên đề 
	Ghi chú 

	1
	14/8-20/8/2017
	1
2
	
- Dao động điều hoà.

	

	2
	21/8 - 27/8/2017
	3
4
	Bài tập dao động điều hoà
- Chuyên đề con lắc lò xo

	

	3
	28/8 -  03/9/2017
	5
6
	- Chuyên đề con lắc lò xo
- Con lắc đơn.

	

	4
	04/9 - 10/9/2017
	7
8
	- Bài tập.
- Dao động tắt dần ........

	

	5
	11/9 -  17/9/2017
	9
10
	- Tổng hợp 2 dao động 
- Thực hành : Khảo sát thực hành CL đơn 

	

	6
	18/9 -  24/9/2017
	11
12
	- Thực hành : Khảo sát thực hành CL đơn 
- Tổng kết chương - Bài tập.      

	

	7
	25/9 - 01/10/2017
	13
14
	- Sóng cơ và sự truyền sóng cơ.
- Chuyên đề 2: sóng cơ – giao thoa sóng cơ
	

	8
	02/10-08/10/2017
	15
16
	- Chuyên đề 2: sóng cơ – giao thoa sóng cơ
- Sóng dừng.
	

	9
	09/10-15/10/2017
	17
18
	- Bài tập
- Đặc trưng vật lý của âm.

	

	10
	16/10-22/10/2017
	19
20
	- Đặc trưng sinh lý của âm .
- Tổng kết chương. - Bài tập.

	

	11
	23/10-29/10/2017
	21
22
	- Kiểm tra 1 tiết.
- Đại cương về dòng điện xoay chiều.

	

	12
	30/10-05/11/2017
	23
24
	
- Các mạch điện xoay chiều.
	

	13
	06/11-12/11/2017
	25
26
	-Bài tập.
- Chuyên đề 3: mạch điện xoay chiều R-L-C nối tiếp
	

	14
	13/11-19/11/2017
	27


28
	-  Chuyên đề 3: mạch điện xoay chiều R-L-C nối tiếp

- Công suất mạch điện xc.Hệ số công suất
	

	15
	20/11-26/11/2017
	29
30
	- Bài tập
-  Truyền tải điện năng.Máy biến áp  

	

	16
	27/11-03/12/2017
	31
32
	- Máy phát điện xoay chiều
- Động cơ không đồng bộ ba pha
                                                      
	

	17
	04/12-10/12/2017
	33
34
	- Thực hành: khảo sát đoạn mạch điện xoay   
   chiều R,L,C mắc nối tiếp.

	

	18
	11/12-17/12/2017
	35
36
	-Tổng kết chương – Bài tập
- Kiểm tra 1 tiết.

	

	19
	18/12-24/12/2017
	37
38
	- Ôn Tập.
- Kiểm tra HKI 
	

	20
	25/12-31/12/2017
	 
	- Ôn Tập.

	Dự trữ 

	
	
	
	
	

	                





	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	












	


TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
TỔ:  LÝ 
	

	KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018
Môn:          LÝ                       Lớp:         10        Tự chọn

	
	
	
	
	

	Tuần
	Thời gian
	Tiết 
	Tên bài hoặc chuyên đề 
	Ghi chú 

	1
	14/8-20/8/2017
	TC1
	· Chủ đề : Chuyeån ñoäng 
1. Baøi taäp: Chuyeån ñoäng thaúng ñeàu
	 

	2
	21/8 - 27/8/2017
	TC2
	· 2. Baøi taäp: Chuyeån ñoäng thaúng bieán ñổi ñeàu
	 

	3
	28/8 -  03/9/2017
	TC3
	· 3. Baøi taäp: Chuyeån ñoäng thaúng bieán ñổi ñeàu
	 

	4
	04/9 - 10/9/2017
	TC4
	· 4. Baøi taäp: Rơi tự do
	 

	5
	11/9 -  17/9/2017
	TC5
	· 5. Baøi taäp: Rơi tự do
	 

	6
	18/9 -  24/9/2017
	TC6
	· 6. Baøi taäp: Chuyeån ñoäng tròn đều
	 

	7
	25/9 - 01/10/2017
	TC7
	Ôn tập chương I
	 

	8
	02/10-08/10/2017
	TC8
	· Baøi taäp: Toång hôïp vaø phaân tích löïc
	Dự kiến thi 
KSCL

	9
	09/10-15/10/2017
	TC9
	- Baøi taäp: Ba ñònh luaät Niu-tôn
	 

	10
	16/10-22/10/2017
	TC10
	· Baøi taäp: Löïc haáp daãn. Ñònh luaät vaïn vaät haáp daãn
	 

	11
	23/10-29/10/2017
	TC11
	· Baøi taäp: Löïc ñaøn hoài
	 

	12
	30/10-05/11/2017
	TC12
	· Baøi taäp: Löïc ma saùt.
	 

	13
	06/11-12/11/2017
	TC13
	- Baøi taäp: oân chöông II
	 

	14
	13/11-19/11/2017
	TC14
	· Baøi taäp: Caân baèng cuûa moät vaät chòu taùc duïng cuûa hai löïc vaø cuûa ba löïc khoâng song song
	 

	15
	20/11-26/11/2017
	TC15
	- Baøi taäp: Caân baèng cuûa moät vaät coù truïc quay coá ñònh.Momen lực
	 

	16
	27/11-03/12/2017
	TC16
	- Baøi taäp: Quy taéc hôïp löïc song song cuøng chieàu.
	 

	17
	04/12-10/12/2017
	TC17
	-  OÂn taäp
	 

	18
	11/12-17/12/2017
	TC18
	-  OÂn taäp
	Dự kiến thi HKI

	19
	18/12-24/12/2017
	TC19
	· Kieåm tra hoïc kyø I.
	 

	20
	25/12-31/12/2017
	 
	 
	Dự trữ 

	
	
	
	
	

	





	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	



	
	TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
TỔ:  Lý 
	

	KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018
Môn:              LÝ                  Lớp:   11              Tự chọn

	
	
	
	
	

	Tuần
	Thời gian
	Tiết 
	Tên bài hoặc chuyên đề 
	Ghi chú 

	1
	14/8-20/8/2017
	1. 
	BÀI TẬP 2:CHUYÊN ĐỀ :LỰC ĐIỆN 
Hệ nhiều điện tích và điều 
kiện cân bằng 
	 

	2
	21/8 - 27/8/2017
	1. 
	Bài tập về điện trường
	 

	3
	28/8 -  03/9/2017
	1. 
	Bài tập về công của lực điện
	 

	4
	04/9 - 10/9/2017
	1. 
	Bài tập về công của lực điện và hiệu điện thế
	 

	5
	11/9 -  17/9/2017
	1. 
	Bài tập về tụ điện 
	 

	6
	18/9 -  24/9/2017
	1. 
	Ôn tập
	 

	7
	25/9 - 01/10/2017
	1. 
	Bài tập điện năng và công suất điện.
	 

	8
	02/10-08/10/2017
	1. 
	Bài tập điện năng và công suất điện.
	Dự kiến thi 
KSCL

	9
	09/10-15/10/2017
	1. 
	Bài tập về định luật Ôm và công suất điện
	 

	10
	16/10-22/10/2017
	1. 
	Bài tập ghép nguồn điện thành bộ 
	 

	11
	23/10-29/10/2017
	1. 
	Ôn tập
	 

	12
	30/10-05/11/2017
	1. 
	Ôn tập
	 

	13
	06/11-12/11/2017
	1. 
	Bài tập về dòng điện trong chất điện phân
	 

	14
	13/11-19/11/2017
	1. 
	Bài tập về dòng điện trong chất điện phân
	 

	15
	20/11-26/11/2017
	1. 
	Bài tập về dòng điện trong chất khí
	 

	16
	27/11-03/12/2017
	1. 
	Ôn tập
	 

	17
	04/12-10/12/2017
	1. 
	Ôn tập
	 

	18
	11/12-17/12/2017
	1. 
	Ôn tập



	Dự kiến thi HKI

	19
	18/12-24/12/2017
	1. 
	Ôn tập
	 

	20
	25/12-31/12/2017
	 
	 
	Dự trữ 

	
	
	
	
	

	              








	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	








	















TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
TỔ:   LÝ 
	

	KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018
Môn:       LÝ                          Lớp:   12              Tự chọn

	
	
	
	
	

	Tuần
	Thời gian
	Tiết 
	Tên bài hoặc chuyên đề 
	Ghi chú 

	1
	14/8-20/8/2017
	TC1
	- Chuyên đề 1: con lắc lò xo 
( Bài tập con lắc lòxo:nằmngang,thẳng đứng, lực kéo về, lực đàn hồi )
	

	2
	21/8 - 27/8/2017
	TC2
	- Chuyên đề con lắc lò xo 
( Bài tập về động năng, thế năng, cơ năng)
	

	3
	28/8 -  03/9/2017
	TC 3
	- Chuyên đề con lắc lò xo 
(Bài tập con lắc lòxo:nằmngang,thẳng đứng, lực kéo về, lực đàn hồi)

	

	4
	04/9 - 10/9/2017
	TC 4
	
- CLĐ có lực quán tính 

	

	5
	11/9 -  17/9/2017
	TC5
	
- CLĐ có lực điện trường 

	

	6
	18/9 -  24/9/2017
	TC6
	
- Tổng hợp 2 dao động 

	

	7
	25/9 - 01/10/2017
	TC7
	- Chuyên đề 2: sóng cơ – giao thoa sóng cơ
-Số điểm dao động cực đại , đứng yên trên đoạn nối 2 nguồn (cùng pha )

	

	8
	02/10-08/10/2017
	TC8
	
- BT Sóng dừng 
	

	9
	09/10-15/10/2017
	TC9
	
- Cường độ âm ,mức cường độ âm
	

	10
	16/10-22/10/2017
	TC10
	
- Bài Tập tổng hợp chương II
	

	11
	23/10-29/10/2017
	TC11
	- Các bài khó ở từ thông, suất điện động.Mạch R-L-C nối tiếp.
	

	12
	30/10-05/11/2017
	TC12
	Chuyên đề 3: mạch điện xoay chiều R-L-C nối tiếp
- Các giá trị tức thời 
	

	13
	06/11-12/11/2017
	TC13
	
Chuyên đề 3: mạch điện xoay chiều R-L-C nối tiếp
-  Khảo sát UL, UC UR MAX

	

	14
	13/11-19/11/2017
	TC14
	Chuyên đề 3: mạch điện xoay chiều R-L-C nối tiếp
- công suất cực đại
	

	15
	20/11-26/11/2017
	TC15
	-  BT Máy biến áp 
	

	16
	27/11-03/12/2017
	TC16
	- BT Ôn chương III
	

	17
	04/12-10/12/2017
	TC17
	- BT Ôn chương III
	

	18
	11/12-17/12/2017
	TC18
	-  BT Ôn chương I+ II+ III
	

	19
	18/12-24/12/2017
	TC19
	- BT Ôn chương I+ II+ III
	

	20
	25/12-31/12/2017
	 
	 
	Dự trữ 

	
	
	
	
	

	                 








	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	









	TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
TỔ:  LÝ 
	

	KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018
Môn:               LÝ                  Lớp:        10           Buổi hai

	
	
	
	
	

	Tuần
	Thời gian
	Tiết 
	Tên bài hoặc chuyên đề 
	Ghi chú 

	1
	14/8-20/8/2017
	B2
	· Baøi taäp: Chuyeån ñoäng thaúng ñeàu
	 

	2
	21/8 - 27/8/2017
	B2
	· Baøi taäp: Chuyeån ñoäng thaúng bieán ñổi ñeàu
	 

	3
	28/8 -  03/9/2017
	B2
	· Baøi taäp: Chuyeån ñoäng thaúng bieán ñổi ñeàu
	 

	4
	04/9 - 10/9/2017
	B2
	· Baøi taäp: Rơi tự do
	 

	5
	11/9 -  17/9/2017
	B2
	· Baøi taäp: Rơi tự do
	 

	6
	18/9 -  24/9/2017
	B2
	· Baøi taäp: Chuyeån ñoäng tròn đều
	 

	7
	25/9 - 01/10/2017
	B2
	Ôn tập chương I
	 

	8
	02/10-08/10/2017
	B2
	· Baøi taäp: Toång hôïp vaø phaân tích löïc
	Dự kiến thi 
KSCL

	9
	09/10-15/10/2017
	B2
	- Baøi taäp: Ba ñònh luaät Niu-tôn
	 

	10
	16/10-22/10/2017
	B2
	· Baøi taäp: Löïc haáp daãn. Ñònh luaät vaïn vaät haáp daãn
	 

	11
	23/10-29/10/2017
	B2
	· Baøi taäp: Löïc ñaøn hoài
	 

	12
	30/10-05/11/2017
	B2
	· Baøi taäp: Löïc ma saùt.
	 

	13
	06/11-12/11/2017
	B2
	- Baøi taäp: oân chöông II
	 

	14
	13/11-19/11/2017
	B2
	· Baøi taäp: Caân baèng cuûa moät vaät chòu taùc duïng cuûa hai löïc vaø cuûa ba löïc khoâng song song
	 

	15
	20/11-26/11/2017
	B2
	- Baøi taäp: Caân baèng cuûa moät vaät coù truïc quay coá ñònh.Momen lực
	 

	16
	27/11-03/12/2017
	B2
	- Baøi taäp: Quy taéc hôïp löïc song song cuøng chieàu.
	 

	17
	04/12-10/12/2017
	B2
	-  OÂn taäp
	 

	18
	11/12-17/12/2017
	B2
	-  OÂn taäp
	Dự kiến thi HKI

	19
	18/12-24/12/2017
	B2
	· Kieåm tra hoïc kyø I.
	 

	20
	25/12-31/12/2017
	 
	 
	Dự trữ 

	
	
	
	
	

	




	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	














	TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
TỔ: LÝ 
	

	KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018
Môn:             LÝ                   Lớp:       11          Buổi hai

	
	
	
	
	

	Tuần
	Thời gian
	Tiết 
	Tên bài hoặc chuyên đề 
	Ghi chú 

	1
	14/8-20/8/2017
	B2
	BÀI TẬP 1 : CHUYÊN ĐỀ : LỰC ĐIỆN Hệ hai điện tích 
	 

	2
	21/8 - 27/8/2017
	B2
	BÀI TẬP 1 : CHUYÊN ĐỀ : ĐIỆN trường
Bài tập về điện trường
	 

	3
	28/8 -  03/9/2017
	B2
	CHUYÊN ĐỀ : Bài tập về công của lực điện 
	 

	4
	04/9 - 10/9/2017
	B2
	
Bài tập về công của lực điện và hiệu điện thế

	 

	5
	11/9 -  17/9/2017
	B2
	CHUYÊN ĐỀ :
Bài tập về tụ điện 
	 

	6
	18/9 -  24/9/2017
	B2
	Ôn tập chương I
	 

	7
	25/9 - 01/10/2017
	B2
	CHUYÊN ĐỀ : Bài tập điện năng và công suất điện.
	 

	8
	02/10-08/10/2017
	B2
	CHUYÊN ĐỀ : Bài tập điện năng và công suất điện.
	Dự kiến thi 
KSCL

	9
	09/10-15/10/2017
	B2
	
CHUYÊN ĐỀ : Bài tập về định luật Ôm và công suất điện

	 

	10
	16/10-22/10/2017
	B2
	CHUYÊN ĐỀ : Bài tập ghép nguồn điện thành bộ
	 

	11
	23/10-29/10/2017
	B2
	
Ôn tập chương II

	 

	12
	30/10-05/11/2017
	B2
	Ôn tập chuẩn bị kiểm tra 1 tiết
	 

	13
	06/11-12/11/2017
	B2
	Bài tập về dòng điện trong kim loại 
Bài tập về dòng điện trong chất điện phân
	 

	14
	13/11-19/11/2017
	B2
	Bài tập về dòng điện trong chất điện phân
	 

	15
	20/11-26/11/2017
	B2
	Bài tập về dòng điện trong chất khí
	 

	16
	27/11-03/12/2017
	B2
	Ôn tập
	 

	17
	04/12-10/12/2017
	B2
	Ôn tập chương III
	

	18
	
	
	
Ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ I



	



	











                                                            




		TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
TỔ:  LÝ 
	

	KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018
Môn:        LÝ                      Lớp:     12            Buổi hai

	
	
	
	
	

	Tuần
	Thời gian
	Tiết 
	Tên bài hoặc chuyên đề 
	Ghi chú 

	1
	14/8-20/8/2017
	B2
	- Chuyên đề con lắc lò xo 
( Bài tập con lắc lòxo:nằmngang,thẳng đứng, lực kéo về, lực đàn hồi )
	 

	2
	21/8 - 27/8/2017
	B2
	- Chuyên đề con lắc lò xo 
( Bài tập về động năng, thế năng, cơ năng)
	 

	3
	28/8 -  03/9/2017
	B2
	- Chuyên đề con lắc lò xo 
(Bài tập con lắc lòxo:nằmngang,thẳng đứng, lực kéo về, lực đàn hồi)

	 

	4
	04/9 - 10/9/2017
	B2
	-BT con lắc đơn: chu kỳ, biến thiên chu kỳ theo chiều dài, gia tốc, ptrình, 
- năng lượng con lắc đơn.
	 

	5
	11/9 -  17/9/2017
	B2
	- BT dao động tắt dần, cưỡng bức.
- BT tổng hợp 2 dao độngđiều hoà cùng phương, cùng tần số
	 

	6
	18/9 -  24/9/2017
	B2
	
- Bài tập tập tổng hợp chương daođộng điềuhoà
	 

	7
	25/9 - 01/10/2017
	B2
	- Chuyên đề 2: sóng cơ – giao thoa sóng cơ
( BT sự cùng pha, ngược pha,vuông pha,bước sóng, chu kỳ, tần số, viết phương trình sóng tại một điểm)
	 

	8
	02/10-08/10/2017
	B2
	- Chuyên đề 2: sóng cơ – giao thoa sóng cơ
( BT điểm dao động cực đại, đứng yên, số điểm dao động cực đại, đứng yên trên đoạn thẳng  nối 2 nguồn)
	Dự kiến thi 
KSCL

	9
	09/10-15/10/2017
	B2
	
- BT về sóng dừng( 2 loại)
	 

	10
	16/10-22/10/2017
	B2
	- BT trắc nghiệm về âm, mức cường độ âm.
- BT tổng hợp chương II
	 

	11
	23/10-29/10/2017
	B2
	
- BT tổng kết chương I- II

	 

	12
	30/10-05/11/2017
	B2
	Chuyên đề 3: mạch điện xoay chiều R-L-C nối tiếp
- BT từ thông, suất điện động.
- BT các đoạn mạch chỉ có R-L C về pha, về biến thiên Z, I ,L, C. 
	 

	13
	06/11-12/11/2017
	B2
	Chuyên đề 3: mạch điện xoay chiều R-L-C nối tiếp
- BT về biểu thức u,i. 
	 

	14
	13/11-19/11/2017
	B2
	Chuyên đề 3: mạch điện xoay chiều R-L-C nối tiếp
- BT tổng trở Z, I ,U. Độ lệch pha 
- Biểu thức u,i

	 

	15
	20/11-26/11/2017
	B2
	Chuyên đề 3: mạch điện xoay chiều R-L-C nối tiếp
- BT công suất,hệ số công suất.
- Cộng hưởng, công suất cực đại
	 

	16
	27/11-03/12/2017
	B2
	
- BT máy biến áp, truyền tải điện năng.
	 

	17
	04/12-10/12/2017
	B2
	
- BT ÔN CHƯƠNG III
	 

	18
	11/12-17/12/2017
	B2
	
- BT ÔN CHƯƠNG I-II-III
	Dự kiến thi HKI

	19
	18/12-24/12/2017
	B2
	- BT ÔN CHƯƠNG I-II-III
- Thi HK I
	 

	20
	25/12-31/12/2017
	 
	 
	Dự trữ 

	
	
	
	
	



Yêu cầu: GVBM khi thực hiện các nội dung dạy học (trên lớp và kể các các tiết học ngoài nhà trường) cần ghi đầy đủ tên nội dung vào sổ đầu bài để thuận tiện cho công tác thanh tra, kiểm tra và làm cơ sở để giải quyết các chế độ chính sách có liên quan.

	
HIỆU TRƯỞNG
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2017
           Tổ trưởng







NGUYỄN THỐNG NHẤT                                NGUYỄN VĂN THIỆT




                                                                    








	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	







